
Bảng gom rác theo ngày của các quận thành phố Aso ※không thu gom rác từ ngày 30/12-3/1

ベトナム語（ベトナムほか） ※phân loại  và cho rác vào túi được chỉ định

Tên các quận

Miyaji(matiku・kitaku・higasiku・
nisiku・wakareku)

thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ nhất thứ 4 của tuần thứ hai thứ 4 của tuần thứ tư thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 3.6.9.12

Miyaji(kokamiku・sioduka)・
sakanasi・kojyou・nakadoori

thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ ba tháng 3.6.9.12

Namino thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư thứ 4 của tuần thứ ba thứ 5 của tuần thứ tư tháng 3.6.9.12

Oginogusa・Moutani thứ 6 của  thứ 6 của tuần thứ nhất  thứ 6 của tuần thứ nhất ngày thứ 6 của tuần thứ nhất ngày thứ 6 của tuần thứ nhất thứ 6 của tuần thứ nhất tháng 3.6.9.12

Otohime・Shimonishi Kurokawa thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần thứ hai  thứ 3 của tuần thứ nhất thứ 3 của tuần thứ hai  thứ 3 của tuần thứ ba thứ 3 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Kaminishikurokawa・Minami 
Kurokawa・Motokurokawa

thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần thứ ba  thứ 3 của tuần thứ nhất thứ 3 của tuần thứ hai  thứ 3 của tuần thứ ba thứ 3 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Kitakurokawa・Part of Boutyuu thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần thứ ba  thứ 5 của tuần thứ nhất thứ 5 của tuần thứ hai  thứ 5 của tuần thứ ba thứ 5 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Akamizu thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần thứ ba  thứ 2 của tuần thứ nhất thứ 2 của tuần thứ hai  thứ 3 của tuần thứ ba thứ 2 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Gezu thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ tư  thứ 2 của tuần thứ nhất  thứ 2 của tuần thứ hai  thứ 2 của tuần thứ ba thứ 2 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Minamimiyabaru・Yunoura thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Doujiri・Kamiyakuinnbaru・
Simoyakuinnbaru

thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 6 của tuần thứ nhất  thứ 6 của tuần thứ hai  thứ 6 của tuần thứ ba thứ 6 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Wasinoisi・Haranokuchi・Yamada・
Okura・Nisiokura

thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 5 của tuần thứ ba  thứ 6 của tuần thứ nhất  thứ 6 của tuần thứ hai  thứ 6 của tuần thứ ba thứ 6 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Uchinomaki quận 1, 2, 3 thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 6 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Kouji・Kuronagaremati・Imamati・
Simonoharu・Honnmura・Sinmura・Onodamati

thứ 2 Thứ 5 ・ hàng tuần  thứ 6 của tuần thứ ba  thứ 6 của tuần thứ nhất  thứ 6 của tuần thứ hai  thứ 6 của thứ sáu thứ 6 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Kurumagaeri thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần thứ 4 của tuần thứ ba  thứ 2 của tuần thứ nhất  thứ 2 của tuần thứ hai  thứ 2 của Thứ hai thứ 2 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

tuần thứ nhất và tuần thứ ba

Kim loại nhỏ/tấm kính, cốc thủy tinh vỡrác cháy được lon và chai thủy tinh Chai nhựa/tạp chí báo/tờ rơi thùng carton/Quần áo
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Uto・Orido・Hamagawa・
Kurokawasentyou

thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Narukawa thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 3 của tuần  thứ nhất  thứ 5 của tuần thứ nhất  thứ 5 của tuần thứ hai  thứ 5 của tuần thứ ba thứ 5 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Nagakusa thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 4 của thuần thứ tư  thứ 3 của tuần thứ nhất  thứ 3 của tuần thứ hai  thứ 3 của tuần thứ ba thứ 3 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Ozato・Nisiyunoura・Nisikozono thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Kario thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 5 của tuần thứ tư  thứ 2 của tuần thứ nhất  thứ 2 của tuần thứ hai  thứ 2 của tuần thứ ba thứ 2 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Uchinomaki quận 4, 5 thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 5 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ nhất  thứ 4 của tuần thứ hai  thứ 4 của tuần thứ ba thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Nishimachi・Takawara・Kurabaru thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 5 của tuần thứ 2  thứ 5 của tuần thứ nhất  thứ 5 của tuần thứ hai  thứ 5 của tuần thứ ba thứ 5 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Adogase・Matoisi thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 6 của tuần thứ tư  thứ 2 của tuần thứ nhất  thứ 2 của tuần thứ hai  thứ 2 của tuần thứ ba thứ 2 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Bochu・Higashikurokawa thứ 3 thứ 6 ・ hàng tuần  thứ 6 của tuần thứ hai thứ 5 của tuần thứ nhất  thứ 5 của tuần thứ hai  thứ 5 của tuần thứ ba thứ 5 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

Fukaba・Myougawara  thứ 4 của  thứ 4 của Tuần thứ tư thứ 4 của Tuần thứ tư ngày thứ 4 của Tuần thứ tư ngày thứ 4 của Tuần thứ tư thứ 4 của tuần thứ tư tháng 4.7.10.12

thứ sáu

tuần thứ hai và tuần thứ tư

tô màu phân biệt các Thứ hai thứ ba Thứ Tư thứ năm


